Ma trận đề kiểm tra
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
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	1. Ngành động vật nguyên sinh 

	- Trình bày tính đa dạng về môi trường sống , cấu tạo của ĐVNS
	
	- Mô tả hình dạng ,cấu tạo , hoạt động của một số ĐVNS
	
	
	

- Nêu được
Đặc điểm chung của  ĐVNS

	
	



	Số câu 
2 TN 10% = 1đ
1TL 20 % = 2đ

	 Số câu : 1
Tỷ lệ : 5%
Điểm: 0,5
	
	Số câu:  1
Tỷ lệ : 5%
Điểm: 0,5
	
	 
	Số câu:  1
Tỷ lệ : 20%
Điểm: 2
	
	

	2. Ngành ruột khoang 
	- Mô tả hình dạng của một đại diện trong ngành ruột khoang  ( thủy tức )
- Mô tả được tính đa dạng và phong phú của ruột khoang 
	
	- Hình dạng , cấu tạo phù hợp với chức năng .
- Vai trò của ngành ruột khoang đối với con người 
	
	
	
	
	

	Số câu 
4 TN 20%= 2đ
	Số câu: 2
Tỷ lệ: 10%
Điểm: 1
	
	Số câu: 2
Tỷ lệ: 10%
Điểm: 1
	
	
	
	
	

	3.Các ngành giun 
	- Mô tả được hình thái , cấu tạo , đặc điểm sinh lí của một đại diện trong ngành giun dẹp 

	-  Vẽ sơ đồ vòng đời của giun đũa?

-  Bằng sự hiểu biết, em hãy nêu các biện pháp chính đề phòng chống giun đũa kí sinh ở người?
	 - Mô tả được cấu tạo của đại diện trong ngành giun đất .
	- Dựa trên cơ sở các giai đoạn phát triển của giun tròn , đề xuất biện pháp phòng trừ giun tròn kí sinh
	
	
	- Nêu được đặc điểm chính của ngành giun tròn .
- Những đặc điểm cấu tạo cơ thể đặc trưng để phân biệt với ngành giun dẹp 

	


	Số câu 
4TN 20% = 2đ
3  TL 30 % = 3đ
	Số câu: 1
Tỷ lệ: 5%
Điểm: 0,5
	Số câu: 2
Tỷlệ: 20%
Điểm: 2
	Số câu: 1
Tỷlệ: 5%
Điểm: 0,5
	Số câu: 1
Tỷ lệ: 10%
Điểm: 1
	
	
	Số câu: 2
Tỷlệ: 10%
Điểm: 1
	

	Tổng
Số câu:
10TN.50%= 5đ
3TL
50%= 5đ
	Số câu:6
Điểm:4
Tỷ lệ:40 %

	Số câu:5
Điểm:3
Tỷ lệ: 30%

	Số câu:1
Điểm:2
Tỷ lệ: 20%

	Số câu:2
Điểm:1
Tỷ lệ:10%
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